
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Bữa sáng

( 7:30)

Bún Mọc 

( bún tươi ,nước hầm xương ,mọc 

,hành hoa ,rau mùi )

Cháo ếch Đậu Xanh 

( ếch đồng ,đậu xanh ,gạo nếp 

,nước hầm xương )

Xôi Cẩm Ruốc 

( gạo nếp ,lá cẩm ,thăn lợn ,nước côt 

dừa )

Bánh Mỳ Bò Sốt Vang 

 (bò ,thịt lợn ,khoai tây ,cà rốt 

,hành tây ,cà chua ) 

Phở Gà Truyền Thống 

( phở tươi ,thịt gà ,nước hầm 

xương ,rau thơm )

Phụ sáng

( 9:30 )

  Yakult   Yakult
Yakult 

  Yakult   Yakult 

 Cơm
( Gạo Tám Thơm )

 Cơm
( Gạo tám thơm)

Cơm 

( gạo tám thơm ) 

Cơm 

( gạo tám thơm ) 
Cơm 

( Gạo tám  Thơm)

Quả Su Su Cà Rốt Luộc 

( quẻ su ,cà rốt )

Cải Ngọt Xào Tỏi 

( cải ngọt ,tỏi ta )

Bắp Cải Hấp

( bắp cải )

Bí Đỏ Xào Tỏi 

( bí đỏ ,hành ,nước hầm xương ) 

Cải Thảo Xốt Nấm 

(cải thảo ,nấm hương )

Bò Viên Sốt Nấm 

( thịt bò ,nạc vai xay ,nấm hương ,sốt nấm )

Gà Rôti nước Dừa

( thịt gà ,nước dừa )

Trứng  Trưng Cà Chua 

( trứng gà ,cà chua ,hành hoa )

Cơm Chiên Hải Sản 

(tôm ,mực ống ,ngô ngọt ,trứng gà 

,đậu hà lan  ,cà rốt )

Tôm Thịt Băm Rim 

( tôm nõn thịt băm )

Canh Cải Nấu Ngao 

( cải canh ,nước hầm xương ,ngao  

)  

Canh Chua Thịt 

( thịt ,cà chua ,dứa ,hành hoa ,giá 

đậu )

Canh Củ Quả 

( củ cải ,cà rốt .bí xanh )

Canh Rau Ngót Thịt  Băm 

(  rau ngót ,thịt lợn ,nước hầm 

xương )

Canh Bí Đỏ Thịt Bò 

( bí đỏ ,thịt bò ,nước hầm xương )

Món Thêm Cháo Theo Ngày Cháo Theo Ngày Cháo Theo Ngày Cháo Thêm Theo Ngay Cháo Thêm Theo Ngay 

Panda & 

Dumbo 
Chả Giò Tôm Cua 

( chả giế ,tôm ,cua ,hành tây ,cà rốt )

Tôm Tẩm Bột Chiên Giòn 

( tôm trứng gà ,bột chiên giòn )

Sườn Nướng BBQ 

(sườn Non ,sốt Nướng BBQ  )
Cánh Gà Sốt Nước Mắm 

( cánh gà ) 

Đậu Hũ Non Sốt Cà  Chua 

( đậu hũ ,cà chua  ,nước hầm 

xương )

Donal & 

Bambi 

Bánh Mỳ Kẹp Trứng 

( bánh mỳ ,trứng gà ,dưa chuột 

,sốt )

Cơm Cuộn NB 

( gạo tám ,thanh cua ,cà rốt ,rong 

biển ,trứng gà ,vừng ,dầu mè )

Mỳ Chũ Nấu Thịt 

( mỳ chũ ,nạc vai xay ,cà chua 

,hành hoa ,nươc hầm xương ) 

Súp Gà Trứng Cút 

( thịt gà ,nước hầm xương ,trứng 

cút ,nấm hương ,cà rốt ,trứng gà )

Cháo Chim Câu Hạt Sen 

( chim bồ câu ,hạt en ,đậu Xanh )

Dumbo

Bánh Mỳ Kẹp Trứng 

( bánh mỳ ,trứng gà ,dưa chuột 

,sốt )

Cơm Cuộn NB 

( gạo tám ,thanh cua ,cà rốt ,rong 

biển ,trứng gà ,vừng ,dầu mè )

Mỳ Chũ Nấu Thịt 

( mỳ chũ ,nạc vai xay ,cà chua 

,hành hoa ,nươc hầm xương ) 

Súp Gà Trứng Cút 

( thịt gà ,nước hầm xương ,trứng 

cút ,nấm hương ,cà rốt ,trứng gà )

Cháo Chim Câu Hạt Sen 

( chim bồ câu ,hạt en ,đậu Xanh )

Panda & 

Dumbo 

Sữa VNM ADM Sữa VNM ADM 
Sữa VNM ADM Sữa VNM ADM 

Sữa VNM ADM 

Donal & 

Bambi

Sữa Bột Grow Sữa Bột Grow
Sữa Bột Grow

Sữa Bột Grow Sữa Bột Grow

Mầm Non Dưa Hấu Không Hạt Chuối Tiêu An Toàn Thanh Long Táo 
Dưa vàng 

THỰC ĐƠN CHO MẦM NON 

MENU FOR  KINDERGARTEN SCHOOL

 Áp Dụng Từ ( Ngày 05 Tháng 01 - Ngày 10 Tháng 01 Năm 2026 )

Bữa trưa

(10:30)

Bữa Chiều 

Chính

(14:30)

Bữa Phụ Chiều

( 15:30)

Mầm Non

Mầm Non

Time



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Bữa sáng 

 (7:30) 

Bún Mọc 

( bún tươi ,nước hầm xương ,mọc 

,hành hoa ,rau mùi )

Cháo ếch Đậu Xanh 

( ếch đồng ,đậu xanh ,gạo nếp 

,nước hầm xương )

Xôi Cẩm Ruốc 

( gạo nếp ,lá cẩm ,thăn lợn ,nước côt 

dừa )

Bánh Mỳ Bò Sốt Vang 

 (bò ,thịt lợn ,khoai tây ,cà rốt 

,hành tây ,cà chua ) 

Phở Gà Truyền Thống 

( phở tươi ,thịt gà ,nước hầm 

xương ,rau thơm )

Phụ sáng  

(9:30)

Yakult 
Yakult yakult Yakult Yakult 

 Cơm
( Gạo támThơm)

 Cơm
( Gạo támThơm )

Cơm 

( gạo tám thơm ) 

Cơm 

( gạo tám thơm ) 

 Cơm

(Gạo támThơm )

Quả Su Su Cà Rốt Luộc 

( quẻ su ,cà rốt )

Cải Ngọt Xào Tỏi 

( cải ngọt ,tỏi ta )

Bắp Cải Hấp

( bắp cải )

Bí Đỏ Xào Tỏi 

( bí đỏ ,hành ,nước hầm xương ) 

Cải Thảo Xốt Nấm 

(cải thảo ,nấm hương )

Bò Viên Sốt Nấm 

( thịt bò ,nạc vai xay ,nấm hương ,sốt nấm )

Gà Rôti nước Dừa

( thịt gà ,nước dừa )

Trứng  Trưng Cà Chua 

( trứng gà ,cà chua ,hành hoa )

Cơm Chiên Hải Sản 

(tôm ,mực ống ,ngô ngọt ,trứng gà 

,đậu hà lan  ,cà rốt )

Tôm Thịt Băm Rim 

( tôm nõn thịt băm )

Chả Giò Tôm Cua 

( chả giế ,tôm ,cua ,hành tây ,cà rốt )

Tôm Tẩm Bột Chiên Giòn 

( tôm trứng gà ,bột chiên giòn )

Sườn Nướng BBQ 

(sườn Non ,sốt Nướng BBQ  )
Cánh Gà Sốt Nước Mắm 

( cánh gà ) 

Đậu Hũ Non Sốt Cà  Chua 

( đậu hũ ,cà chua  ,nước hầm 

xương )

Canh Cải Nấu Ngao 

( cải canh ,nước hầm xương ,ngao  

)  

Canh Chua Thịt 

( thịt ,cà chua ,dứa ,hành hoa ,giá 

đậu )

Canh Củ Quả 

( củ cải ,cà rốt .bí xanh )

Canh Rau Ngót Thịt  Băm 

(  rau ngót ,thịt lợn ,nước hầm 

xương )

Canh Bí Đỏ Thịt Bò 

( bí đỏ ,thịt bò ,nước hầm xương )

Dưa Hấu Không Hạt Chuối Tiêu An Toàn Thanh Long Táo Dưa vàng 

Bữa Chiều 

Chính

(14:30)

Bánh Mỳ Kẹp Trứng 

( bánh mỳ ,trứng gà ,dưa chuột 

,sốt )

Cơm Cuộn NB 

( gạo tám ,thanh cua ,cà rốt ,rong 

biển ,trứng gà ,vừng ,dầu mè )

Xúc Xích Chiên

Súp Gà Trứng Cút 

( thịt gà ,nước hầm xương ,trứng 

cút ,nấm hương ,cà rốt ,trứng gà )

Bánh Caket 

Bữa Chiều Phụ 

(15:30)
Sữa VNM ÍT Đường Sữa VNM ÍT Đường Sữa VNM ÍT Đường Sữa Tươi ADM Ít Đường Sữa VNM ÍT Đường 

THỰC ĐƠN CHO TIỂU HỌC 

MENU FOR PRIMARY SCHOOL

Bữa Trưa 

(11h30) Tiểu Học

Time

 Áp Dụng Từ ( Ngày 05 Tháng 01 - Ngày 10 Tháng 01 Năm 2026 )



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Bún Mọc 

( bún tươi ,nước hầm xương ,mọc 

,hành hoa ,rau mùi )

Miến Thịt 

( miến rong ,thịt ,hành hoa ,nước 

hầm xương )

Xôi Cẩm Ruốc 

( gạo nếp ,lá cẩm ,thăn lợn ,nước côt 

dừa )

Bánh Mỳ Bò Sốt Vang 

 (bò ,thịt lợn ,khoai tây ,cà rốt 

,hành tây ,cà chua ) 

Phở Gà Truyền Thống 

( phở tươi ,thịt gà ,nước hầm 

xương ,rau thơm )

Yakult Yakult yakult Yakult Yakult

 Cơm

(Gạo támThơm )

 Cơm

(Gạo támThơm )

 Cơm

(Gạo támThơm )

 Cơm

(Gạo támThơm )

Quả Su Su Cà Rốt Luộc 

( quẻ su ,cà rốt )

Cải Ngọt Xào Tỏi 

( cải ngọt ,tỏi ta )

Bắp Cải Hấp

( bắp cải )

Tôm Thịt Băm Rim 

( tôm nõn thịt băm )

Bò Viên Sốt Nấm 

( thịt bò ,nạc vai xay ,nấm hương ,sốt nấm )

Gà Rôti nước Dừa

( thịt gà ,nước dừa )

Trứng  Trưng Cà Chua 

( trứng gà ,cà chua ,hành hoa )

Bí Đỏ Xào Tỏi 

( bí đỏ ,hành ,nước hầm xương ) 

Cải Thảo Xốt Nấm 

(cải thảo ,nấm hương )

Chả Giò Tôm Cua 

( chả giế ,tôm ,cua ,hành tây ,cà rốt )

Tôm Tẩm Bột Chiên Giòn 

( tôm trứng gà ,bột chiên giòn )

Sườn Nướng BBQ 

(sườn Non ,sốt Nướng BBQ  )
Cánh Gà Sốt Nước Mắm 

( cánh gà ) 

Đậu Hũ Non Sốt Cà  Chua 

( đậu hũ ,cà chua  ,nước hầm 

xương )

Canh Cải Nấu Ngao 

( cải canh ,nước hầm xương ,ngao  

)  

Canh Chua Thịt 

( thịt ,cà chua ,dứa ,hành hoa ,giá 

đậu )

Canh Củ Quả 

( củ cải ,cà rốt .bí xanh )

Canh Rau Ngót Thịt  Băm 

(  rau ngót ,thịt lợn ,nước hầm 

xương )

Canh Bí Đỏ Thịt Bò 

( bí đỏ ,thịt bò ,nước hầm xương )

Dưa Hấu Không Hạt Chuối Tiêu An Toàn Thanh Long Táo Dưa vàng 

Bữa Chiều 

Chính

(15;30)

Bánh Mỳ Kẹp Trứng 

( bánh mỳ ,trứng gà ,dưa chuột 

,sốt )

Cơm Cuộn NB 

( gạo tám ,thanh cua ,cà rốt ,rong 

biển ,trứng gà ,vừng ,dầu mè )

Xúc Xích Chiên

Súp Gà Trứng Cút 

( thịt gà ,nước hầm xương ,trứng 

cút ,nấm hương ,cà rốt ,trứng gà )

Bánh Caket 

Tiểu Học

 Áp Dụng Từ ( Ngày 05 Tháng 01 - Ngày 10 Tháng 01 Năm 2026 )

THỰC ĐƠN CHO TRUNG HỌC CƠ SỞ 

MENU FOR SECONDARY SCHOOL

Time

Bữa sáng  (7:30) 

Bữa Trưa 

(11h30)

Cơm Chiên Hải Sản 

(tôm ,mực ống ,ngô ngọt ,trứng gà 

,đậu hà lan  ,cà rốt )


